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Chương Trình Việt Ngữ 
Lớp Cấp 1 

__________________________________________________________ 
 

Phụ Trách:    Cô Linh và Cô Hiền 
 

Liên Lạc:       Cô Linh      503-806-2586    mlthai1@yahoo.com 
Cô Hiền      503-547-0028   myhoi84@yahoo.com 

 
Bài Học:        Cô giáo sẽ soạn bài dựa vào hai sách giáo khoa 

1.  Con Tim Việt Nam  
2.  Tiếng Nước Tôi 

 
Giờ Học:       Mỗi thứ Bảy từ 1:30 PM – 4:00 PM 

 
Dụng Cụ Học Sinh:     Viết chì, cục tẩy, đồ gọt viết chì (pencil sharpener), và three ring binder. 

 
Chấm Điểm: 

  
� Điểm danh trong lớp  (Attendance)       10%    (Vắng mặt có phép  5%) 

 
� Tập đọc trong lớp (Oral reading in class)      15% 

 
� Bài làm ở nhà (Homework)        15%    (Nộp trễ sẽ trừ 5%) 

 
� Bài Kiểm hàng tuần  (Weekly Quiz)      20%   (makeup work with excused absence) 

 
� Thi Học Kỳ (Midterm & Final)       40%    (makeup work with excused absence) 

                                                               100%                           
 
 Tổng cộng số điểm để lên lớp.   (Total scores needed to pass the class):     70% 
 
 

� Lưu ý:    Chương trình có thể thay đổi, thầy cô sẽ cho biết sau. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



Tuần  Ngày  Tên Bài Học  (last updated 10/13/09) 
1 09/12/2009 Bài số 1:  Ôn bảng chữ cái, bảng phụ âm ghép, và các dấu 

2 09/19/2009 Kiểm và ôn bài số 1.     Học bài số 2:  Ráp vần A 

3 09/26/2009 Kiểm và ôn bài số 2.     Học bài số 3:  Ráp vần Ăn 

4  10/03/2009 Kiểm và ôn bài số 3.     Học bài số 4:  Ráp vần Ân 

5 10/10/2009 Kiểm và ôn bài số 4.     Học bài số 5:  Ráp vần E 

6 10/17/2009 Kiểm và ôn bài số 5.     Học bài số 6:  Ráp vần Ê 

7 10/24/2009 Ôn bài số 1 đến số 6:      

8 10/31/2009 
Bài Kiểm 1 (những chữ đã học từ bài số 1 đến số 6)    
Học bài số 7:  Ráp vần I 

9 11/07/2009 Kiểm và ôn bài số 7.     Học bài số 8:  Ráp vần O 

10 11/14/2009 Kiểm và ôn bài số 8.     Học bài số 9:  Ráp vần Ô 

11 11/21/2009 Kiểm và ôn bài số 9.     Học bài số 10:  Ráp vần Ơ 

12 11/28/2009 *Thanksgiving (Nghỉ Học) 

13 12/05/2009 Ôn Thi Học Kỳ 

14 12/12/2009 Ôn Thi Học Kỳ 

15 12/19/2009 Thi Học Kỳ I (Midterm) 

16 12/26/2009 * Winter Break (Nghỉ Học) 
17 01/02/2010 * Winter Break (Nghỉ Học) 

18 01/09/2010 Học bài số 11:  Ráp vần U 

19 01/16/2010 Kiểm và ôn bài số 11.      Học bài số 12:   Ráp vần Ư 

20 01/23/2010 Kiểm và ôn bài số 12.      Học bài số 13:   Phụ âm C, K  

21 01/30/2010 Kiểm và ôn bài số 13.      Học bài số 14:   Phụ âm G, Gh 

22 02/06/2010 
* Tết Nguyên Đán tại trường   
Kiểm và ôn bài số 14.      Sinh hoạt trong lớp 

23 02/13/2010 * Tết Nguyên Đán (Nghỉ Học)   

24 02/20/2010 Ôn bài số 11 đến số 14                         

25 02/27/2010 
Bài Kiểm 2 (những chữ đã học từ bài số 11 đến số 14)    
Học bài số 15:   Phụ âm Ng, Ngh 

26 03/06/2010 Kiểm và ôn bài số 15.     Học bài số 16:   Phụ âm Gi, Th 

27 03/13/2010 Kiểm và ôn bài số 16.     Học bài số 17:   Phụ  âm Ch, Kh 

28 03/20/2010 * Spring Break (Nghỉ Học) 

29 03/27/2010 * Spring Break (Nghỉ Học)  

30 04/03/2010 Ôn bài số 17.                   Học bài số 18:   Phụ âm Nh, Tr 

31 04/10/2010 Kiểm và ôn bài số 18.     Học bài số 19:   Phụ âm Ph, Qu  
32 04/17/2010 Học bài số 20:  Tập đọc và tập viết câu  
33 04/25/2010 Học bài số 21:  Tập đọc và tập viết câu  

34 05/01/2010 Ôn Thi Học Kỳ  

35 05/08/2010 Ôn Thi Học Kỳ  

36 05/15/2010 Thi Học Kỳ II (Final) 

37 05/22/2009 Lễ Bế Giảng  

 


